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HƯỚNG DẪN
V/v Lập dự toán công trình XDCB theo Luật Thuế Giá trị gia tăng và Thuế Thu nhập doanh nghiệp

( Ban hành kèm theo Quyết định số 205/1999/QĐ-UB ngày 03/09/1999 của UBND Tỉnh Bình Phước)

Phần I

HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ DỰ TOÁN XÂY LẮP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN

	STT
	Khoản mục chi phí
	Ký hiệu
	Cách tính

	I
	CHI PHÍ TRỰC TIẾP
	
	

	1
	Chi phí vật liệu
	VL
	a1 + a2

	2
	Chi phí nhân công
	NC
	

	3
	Chi phí máy thi công
	M
	c1

	
	Cộng trực tiếp
	T
	VL + NC + M

	II
	CHI PHÍ CHứNG NHậN
	C
	P x NC

	III
	THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC
	TL
	(T + C) x Q

	
	GIÁ TRỊ DỰ TOÁN XÂY LẮP TRƯỚC THUẾ
	Z
	(T + C +TL)

	IV
	THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐẦU RA
	VAT
	Z x TGTGT

	
	GIÁ TRỊ DỰ TOÁN XÂY LẮP SAU THUẾ
	Gxl
	(T + C + TL) +VAT 


Trong đó :
1) a1, b1, c1 : Chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được tính từ đơn giá XDCB khu vực Tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 168/1999/QĐ-UB ngày 19/07/1999 của UBND Tỉnh Bình Phước.

2) a2 : Gồm chênh lệch vật liệu chưa có thuế giá trị gia tăng thời điểm xây dựng công trình so với giá vật liệu trong đơn giá và chi phí vận chuyển ngoài bán kính 5 km.

Trong quá trình sử dụng đơn giá XDCB, khi có thay đổi về giá vật liệu thì áp dụng biện pháp bù trừ chênh lệch giá theo từng thời điểm.

Việc bù trừ chênh lệch giá trị được thực hiện căn cứ vào mức giá thời điểm theo thông báo giá của Liên Sở Tài chính – Vật giá và Sở Xây dựng, hoặc được thẩm định giá của Sở Tài chính – Vật giá (nếu loại vật liệu đó không có trong có trong báo giá định kỳ).
3) Chi phí vận chuyển : Thông báo giá vật liệu xây dựng đến hiện trường được tính trong phạm vi bán kính 5 km tính từ Trung tâm Thị xã, Thị trấn. Từ km thứ 6 trở đi được tính thêm cưới vận chuyển theo giá cước hiện hành thời điểm xây dựng công trình và được cộng vào phần chênh lệch giá VLXD.
Giá Cước hiện hành : Áp dụng giá cước số 36/VGCP-CNTDDV ngày 08/05/1997 của Ban Vật giá Chính Phủ và từ ngày 10/04/1999 được bổ sung, sửa đổi bằng Quyết định số 13/1999/QĐ-BVGCP ngày 26/03/1999 của Ban Vật giá Chính Phủ.

4) F1 : Hệ số phụ cấp khu vực theo Thông tư 15/LĐTBXH-TT ngày 02/06/1993 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ phụ cấp khu vực (theo Phụ lục số 1). Đối với các xã mới chia tách thì áp dụng hệ số theo xã cũ.
5) h1.n : Hệ số biểu thị quan hệ giữa chi phí nhân công trong đơn giá so với tiền lương tối thiểu của các nhóm lương thứ n.
· Nhóm I : h1.1 = 2,342

· Nhóm II : h1.2 = 2,493

· Nhóm III : h1.3 = 2,638

· Nhóm IV : h1.4 = 2,796

5.1. Nhóm I :
· Mộc, nề, sắt.

· Lắp ghép cấu kiện, thí nghiệm hiện trường.

· Sơn vôi và cắt, lắp kính.

· Bê tông.

· Duy tu bảo dưỡng đường băng, sân bay.

· Sữa chữa cơ khí tại hiện trường.

· Công việc thủ công khác.

5.2. Nhóm II :
· Vận hành các loại máy xây dựng.

· Khảo sát, đo đạc xây dựng.
· Lắp đặt thiết bị đường ống.

· Bảo dưỡng máy thi công.

· Xây dựng đường giao thông.

· Lắp đặt tuốc bin có công suất < 25 MW.

· Duy tu bảo dưỡng đường bộ, đường sắt.

5.3. Nhóm III :
· Xây lắp đường dây điện cao thế.

· Xây lắp thiết bị trạm biến áp.

· Xây lắp cầu.

· Xây lắp công trình thủy.

· Xây dựng đường băng sân bay.

· Công nhân địa, vật lý.

· Lắp đặt tuốc bin có công suất ≥ 25 MW.
5.4. Nhóm VI :
· Xây dựng công trình ngầm.

· Xây dựng công trình ngoài biển.

· Xây lắp đường dây điện cao thế 500KV.

6) P : Định mức chi phí chung (%) (theo Phụ lục số 2).
7) Q : Thu nhập chịu thuế tính trước (%) (theo Phụ lục số 2).

8) TGTGT : Mức thuế suất Thuế Giá trị gia tăng quy định cho công tác xây dựng, lắp đặt là 10%.

9) VAT : Tổng số Thuế Giá trị gia tăng đầu ra (gồm Thuế Giá trị gia tăng đầu vào để trả khi mua các loại vật tư, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng… và phần Thuế Giá trị gia tăng mà doanh nghiệp xây dựng phải nộp).
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